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6. Bà Trần Hạnh Chi, Trưởng Ban Trị sự Tạp chí Mỹ thuật và
Nhiếp ảnh - Thành viên;
7. Ông Trịnh Tuấn Hiệp, Họa sỹ Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh
- Thành viên;
8. Bà Nguyễn Linh Chi, Nhân viên Tạp chí Mỹ thuật và
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LỜI GIỚI THIỆU

Để phục vụ cho phát triển chiến lược công nghiệp văn hóa,
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm biên soạn Niên
giám Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2019. Niên

giám nhằm cung cấp thông tin về các cơ quan quản lý nhà nước,
bảo tàng mỹ thuật, gallery, nhà sưu tập, nhà đấu giá, trung tâm triển
lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, doanh nghiệp mỹ thuật, doanh nghiệp
nhiếp ảnh hoạt động tại các tỉnh, thành phố, trung tâm văn hóa, du
lịch lớn; Số liệu về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm nhằm cung
cấp thông tin cho công chúng trong và ngoài nước, phục vụ công
nghiệp văn hóa, thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghiên cứu và tìm
hiểu về mỹ thuật, nhiếp ảnh, phát triển du lịch văn hóa, nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xuất
bản niên giám lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Mục tiêu
ban đầu của Ban Biên soạn là sẽ đăng tải đầy đủ thông tin các đơn
vị tham gia hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển
lãm tại các tỉnh, thành phố lớn là trung tâm du lịch. Nhưng trong
quá trình triển khai thu thập thông tin, Ban Biên soạn gặp nhiều
khó khăn, tuy đã gửi phiếu yêu cầu, liên lạc trực tiếp nhưng kết
quả không được như mong muốn. Do vậy, Niên giám mỹ thuật,
nhiếp ảnh và triển lãm năm 2019 bước đầu tập trung ở các thành
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phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế (tỉnh Thừa
Thiên Huế), thành phố Đà Nẵng, thành phố Hội An (tỉnh Quảng
Nam). Trong Niên giám này thông tin về các gallery, nhà sưu tập
và doanh nghiệp còn chưa được đầy đủ so với thực tế. Về số liệu
mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm chúng tôi công bố số liệu tại thời
điểm năm 2015, 2016, 2017. Các số liệu được cung cấp bởi báo
cáo của các cơ quan quản lý nhà nước, hội văn học nghệ thuật
chuyên ngành, các cơ sở đào tạo. 

Niên giám Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2019 được
chia thành 2 phần: Phần I: Thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại...
của các tổ chức nhà nước và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ
thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Phần II: Số liệu điều tra lĩnh vực mỹ
thuật, nhiếp ảnh và triển lãm năm 2015, 2016, 2017. Thông tin
Niên giám cũng sẽ được đăng tải trên website của Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm tại địa chỉ: ape.gov.vn.

Để Niên giám những lần xuất bản sau đạt chất lượng tốt, cung
cấp đầy đủ thông tin tới những người quan tâm. Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ, phối
hợp cung cấp thống tin, số liệu của các tổ chức, cá nhân. Đề nghị
các đơn vị, cá nhân gửi thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ: Ban
Biên soạn Niên giám: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7342261;
Email: niengiam2019@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

BAN BIÊN SOẠN
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PHẦN I
ĐỊA CHỈ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 

BẢO TÀNG, GALLERY, NHÀ ĐẤU GIÁ, TRUNG TÂM
TRIỂN LÃM, DOANH NGHIỆP MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH
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I. THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC
MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên,
quận Ba Đình, Hà Nội.
Website: ape.gov.vn
Điện thoại: Văn phòng: 024.37347524;  Fax: 024.37347459
Phòng Mỹ thuật: 024.37347460; 
Phòng Nhiếp ảnh; 024.37347457;
Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng: 024.37347458

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Địa chỉ: Số 47 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38255078  - Fax: 024.38247600
Email: vanthu_sovhtt@hanoi.gov.vn
Website: sovhtt.hanoi.gov.vn
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2. HỘI CHUYÊN NGÀNH

Hội Mỹ thuật Việt Nam (Văn phòng Trung ương Hội)
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39432194 ; 024.39439594 ; 024.39436981
Fax: 024.39439424
Email: hoimythuatvietnam@gmail.com

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 
(Văn phòng Trung ương Hội)
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39438787
Email: nsnavn@gmail.com
Website: www.vapa.org.vn 

Hội Mỹ thuật Hà Nội
Địa chỉ: 19 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39262631
Email: hoimythuathanoi@gmail.com
Website: hoimythuathanoi.com

Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội
Địa chỉ: 19 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.366730919
Email: bandocnhiepanh@gmail.com
Website: nhiepanhhanoi.com



13

3. CƠ SỞ ĐÀO TẠO MỸ THUẬT VÀ NHIẾP ẢNH

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Địa chỉ: 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 39426972; 38263861; 38220879
Fax: 024.38226418
Email: phonghanhchinhmythuat@gmail.com
Website: mythuatvietnam.edu.vn

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Khu Văn hóa Nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại: 024.37643397 ;  Fax: 024.38348732
Email: skda@fpt.vn
Website: skda.edu.vn

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ: 360 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.38512476
Email: phongcntt.mtc@moet.edu.vn
Website: moet.edu.vn
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Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ: Số 18, Ngõ 55, đường Trần Phú, 
quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.38544468 Fax: 024.38544468 
Email: spnttw@spnttw.edu.vn ; Website: spnttw.edu.vn

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38541616 ; Website: hau.edu.vn

Trường Đại học Hòa Bình
Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.371099669 - 0981969288
Email: Peaceuniv@daihochoabinh.edu.vn
Website: daihochoabinh.edu.vn

Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ: Nhà B101, Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38682321
Email: mhn@hou.edu.vn  ; Website: hou.edu.vn
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Trường Đại học Nguyễn Trãi
Địa chỉ: Số 28A Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0981922641
Email: tuyensinh@ntu-hn.edu.vn
Website: www.ntu.vn

FPT Arena (Tập đoàn FPT)
Địa chỉ: 264 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 
(Tầng 4 Viện Cơ Học)
Điện thoại: 024.37300 8855
Website: arena.fpt.edu.vn
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4. BẢO TÀNG

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 1800 6576 ; 024.37332131
Emal: btmtvn@vnfam.vn ; Website: vnfam.vn

Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá 
Địa chỉ: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Email: baotanglaixa@gmail.com
https://www.facebook.com/BaoTangNhiepAnhLaiXa/

Bảo tàng Gốm Sứ Hà Nội
Công ty TNHH Di sản Văn hóa Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 1 phố Xa La, Phúc La,  quận Hà Đông,  Hà Nội. 
Điện thoại: 0903222077
Email: baotanggomsuhn@gmail.com

Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô
Địa chỉ: thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: 0988711982 ; Email: hongpc82@gmail.com 
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Bảo tàng Mỹ thuật họa sỹ Sĩ Tốt và gia đình
Địa chỉ: đội 3, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: 0364052837 - 0983230816 

Bảo tàng Mỹ thuật họa sỹ Phan Thị Ngọc Mỹ
Địa chỉ: thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Điện thoại: 0936549644
Email: info@ngocmymuseum.com
Website: ngocmymuseum.com

Bảo tàng Tranh Nguyễn Tư Nghiêm
Địa chỉ: Số 90 B2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0902283448 - 024.39420842 - 024.39361894 

Bảo tàng Nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng
Địa chỉ: Thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903226009
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5. GALLERY, NHÀ SƯU TẬP

Apricot Gallery
Địa chỉ: Số 40B Hàng Bông, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38287304

Art Vietnam Gallery
Địa chỉ: Số 2, ngõ 66, đường Yên Lạc, Hà Nội
Điện thoại: 024.38623184 - 0904851001
Email: info@artvietnamgallery.com
Website: artvietnamgallery.com

Blue Gallery
Địa chỉ: Số 28 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38256868 - 0906206980
Email: bluegallery28@gmail.com

Bùi Mai Hiên Gallery
Địa chỉ: 99 Phố Nguyễn Thái Học, 
quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38230886 - 0913525129
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Cúc Gallery
Địa chỉ: A4703 Keangnam, E6 Phạm Hùng, phường
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,  Hà Nội
Điện thoại: 0904449889 - 024.362523111
Email: contact@cucgallery.vn
Website: cucgallery.vn

D&C Art Gallery
Địa chỉ: 15-17, Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
&13 chi nhánh khác
Điện thoại: 0912612610
Email: oilpaintings.dc@gmail.com
Website: oilpaintingdc.com

Đá Quý Mỹ Nghệ Long Châu Bảo Ngọc
Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội

Số 163 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0975028148 
Email: nguyenbao9090@gmail.com
Website: longchaubaongoc.com
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Đào Anh Khánh Studio
Địa chỉ: Số 7 ngõ 462 Ngọc Thuỵ, 
quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0917660902

Đông A Gallery
Địa chỉ: 115 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.39947159
Email: hami.dongagallery@gmail.com
Website: dongagallery.vn

Đông Phong Art Gallery
Địa chỉ: Số 3 Lý Đạo Thành, Hà Nội
Điện thoại: 024.39364393

Green Palm Gallery
Địa chỉ: 39 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

15 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3828 8298 - 024.3936 4757- 0977627722
Email: greenpalmgalleryhn@yahoo.com.vn ; 
info@greenpalmgallery.com
Website: greenpalmgallery.com
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Dong A Art Studio
Địa chỉ: 18 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39288040 - 024.39288 040

Hà Nội Studio Gallery
Địa chỉ: Số 13 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39344433 - 0913344226
Email: hanoistudio@gmail.com
Website: hanoistudiogallery.com

Hanoi Art Gallery
Địa chỉ: Số 36, Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0984589999 - 024.39347192
Email: hanoiart36@gmail.com
Website: hanoi-artgallery.com

Hathor Art Gallery
Địa chỉ: 91A Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.366533300 - 024.366619987
Website: hathorartgallery.com



22

Heritage Space
Địa chỉ: 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0912150841 ;  0942959598

HoangSon Gallery
Địa chỉ: Số 20 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0912125201
Email: hoangsongallery@gmail.com

Klimt Art Gallery
Địa chỉ: 22 Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0979689883

Mai Gallery
Địa chỉ: Số 113 phố Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0909180870
Website: www.maigallery-vietnam.com

Mai Hương Art Gallery
Địa chỉ: 5B Ngõ Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0903275049
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Manzi Art Space
Địa chỉ: 14 Phan Huy Ích, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37163397 - 0913046434

Nguyen Art Gallery
Địa chỉ: Số 31, Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0913342887 - 024.37476001
Email: order@nguyenartgallery.com
Website: nguyenartgallery.com

Thang Long Art Gallery
Địa chỉ: Số 41 phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0988778098

Vicas Art Studio
Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia
Việt Nam.
Địa chỉ: 32 phố Hào Nam, quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.38569162 - 024.35111095
Email: info@vicas.org.vn ; Website: vicas.org.vn
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Vụn Art (chuyên tranh ghép từ vải vụn do người
khuyết tật tạo ra)
Địa chỉ: Trung tâm bảo tồn lụa, số 16 Phố Lụa, 
Làng lụa Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0912573876
Website: www.tranhghepvai.vn

Chọn Auction House (Đấu giá Chọn)
Địa chỉ: Số 63 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.36822666
Email: info@chondaugia.vn
Website: chondaugia.vn

Phạm Văn Thông (Nhà sưu tập)
Địa chỉ: Tổ 11, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0906888689
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6. TRUNG TÂM TRIỂN LÃM, DOANH NGHIỆP

Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam 
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa chỉ: Số 02 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38215968 - 024.39780464
Email: thongtintrienlam@yahoo.com.vn
Website: trienlamvhnt.vn

Trung tâm Giám định và Triển lãm 
tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
Cơ quan chủ quản: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Địa chỉ: 29 Phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38252781
Email: 29hangbai@gmail.com

Nhà Triển lãm Mỹ thuật 
Cơ quan chủ quản: Hội Mỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ: 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38241845
Email: trienlammt@gmail.com
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Trung Tâm Mỹ thuật Đương Đại
Cơ quan chủ quản: Hội Mỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ: 612 đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38344927

Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh Việt Nam 
Cơ quan chủ quản: Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam
Địa chỉ: Số 4, ngõ số 3 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng
Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.366588844
Email: luutruanhvietnam@gmail.com
Website: luutruanhvietnam@gmail.com

Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Địa chỉ: 58 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.38452917
Email: info@vanmieu.vn ; Website: vanmieu.gov.vn

Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội
Địa chỉ: 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0985368386
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Nhà triển lãm 61 Tràng Tiền
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội
Địa chỉ: 61 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0985368386

Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội
Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0985368386

Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm
Cơ quan chủ quản: UBND quận Hoàn Kiếm
Địa chỉ: số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0983381311 - 024.32669410
Email: trungtamttvhhoguom@gmail.com

Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố Cổ Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội. 
Địa chỉ: Số 50, Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0903530990
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Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA)
Địa chỉ: Tập đoàn Vingroup, GĐNT Ts. Mizuki Endo
Điện thoại: B1-R3 Floor, Royal City, 72A Nguyễn Trãi,
quận Thanh Xuân, Hà Nội
Website: vccavietnam.com

Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa chỉ: Số 66 ngõ Núi Trúc,  Kim Mã, 
quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38444555
Email: mttw@gmail.com ; Website: mythuattrunguong.vn

Công ty TNHH 1 TV Bảo tồn Di sản Văn hóa
Địa chỉ: Số 19, Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0392240532
Email: baotondisan@gmail.com

Công ty TNHH Mỹ thuật Hà Nội
Địa chỉ: Số 68 ngõ 32, Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0917745688
Email: congtymythuathanoi@gmail.com
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Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: ngách 14, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0974319939
Email: doduong1975@gmail.com

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 
Minh Khai
Địa chỉ: số 1 đường Độc Lập, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng,
huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Điện thoại: 0913221194
Email: vovietluong1963@gmail.com
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II. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC
MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38224053; 028.38296944 
Fax: 028.38292093
Email: svhtt@tphcm.gov.vn
Website: svhtt.hochiminhcity.gov.vn
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2. HỘI CHUYÊN NGÀNH

Hội Mỹ thuật Việt Nam
Văn phòng đại diện phía Nam
Địa chỉ: 98 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, 
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38395211 ; Fax: 028.39254127

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam
Văn phòng đại diện phía Nam
Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại - Fax: 02839254669

Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 218A Pasteur, Phường 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38230025
Website: hoimythuattphcm.vn

Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Anh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38323326 - 028.38397740 - 028.38397740
Email: hopavn@gmail.com
Wesite: hopa.vn
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3. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh, 
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38416010
Email: info@hcmufa.edu.vn ; Webstie: hcmufa.edu.vn

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38393658 ; Website: skdahcm.edu.vn

Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM 
Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng
Địa chỉ: 196 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838.222.748 ; Webstie: uah.edu.vn

Trường Đại học Sài Gòn 
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38354409 - 028.38.352309
Email: vanphong@sgu.edu.vn ; Webstie: sgu.edu.vn
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Trường Đại học Văn Lang 
Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, 
Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.71059999
Email: p.tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
Webstie: vanlanguni.edu.vn

Trường Đại học Hoa Sen
Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, 
Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.73091991 
Webstie: hoasen.edu.vn

Trường Đại học  Nguyễn Tất Thành 
Địa chỉ: 300A  Nguyễn Tất Thành, Phường 13, 
Q.4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19002039 - 0902298300 
Email: bangiamhieu@ntt.edu.vn ; Webstie: ntt.edu.vn

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, 
Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh
Webstie: stu.edu.vn
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Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong,
Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37760661
Email: cpr@tdtu.edu.vn
Webstie: tdtu.edu.vn

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, 
Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.73083456 - 0938692015 - 0964239172
Email: hiu@hiu.vn
Webstie: hiu.vn

Trường  Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM
Địa chỉ: Số 05 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão,
Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 09012345678
Email: phhtrung@gmail.com
Webstie: vhnthcm.edu.vn
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4. BẢO TÀNG

Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38294441- 028.38216331
Email: btmthcm@hotmail.com
Webstie: baotangmythuattphcm.vn

Bảo tàng Áo dài 
Địa chỉ: 206/19/30 Long Thuận, Phường Long phước,
Q.9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 09147269 48
Email: aodai@baotangaodaivietnam.com
Webstie: baotangaodaivietnam.com

Bảo tàng Tranh 3D Artinus
Địa chỉ: 02-04 Đường số 9, Khu đô thị Him Lam,
P.Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0975609516
Webstie: art3d.artinus@gmail.com
Facebook: Artinus - 3D Art Gallery in Ho Chi Minh
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5. GALLERY, NHÀ SƯU TẬP

AZ Gallery
Địa chỉ: 18 Hồ Huấn Nghiệp, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0985561176
Email: thanhcanh55@gmail.com

Bến Thành Gallery
Địa chỉ: 7 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, 
Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903650058/038.233001
Email: info@benthanhart.com
Webstie: benthanhart.com

Bình Minh Gallery
Địa chỉ: 145/38C Nguyễn Thiện Thuật. TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38308273 - 0916554329
Email: truongvanthuanart57@gmail.com
Webstie: binhminh-artgallery.vn

Capa Studio
Địa chỉ: 13 Đường 40, phương Bình An, 
Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0919224099
Webstie: tramcapa@gmail.com
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CRAIG THOMAS GALLERY
Địa chỉ: 27I Trần Nhật Duật, P. Tân Định, 
Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903888431
Email: cthomasgallery@gmail.com
Webstie: cthomasgallery.com

Đức Minh Art Gallery
Địa chỉ: 31C Lê Quý Đôn, P.7,Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39330498 - 0903803993

Không Gian Xanh Gallery
Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903314330
Email: ngatranhuynh.2309@gmail.com

Loan Art Gallery
Địa chỉ: 66C Phó Đức Chính, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903982249
Email: sonvudinh@yahoo.com
Webstie: sonvudinh.com

Lotus Gallery
Địa chỉ: 100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, 
Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38292695
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Phòng tranh Trương Hán Minh
Địa chỉ: 444 Minh Phụng, P.9, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903816468
Email: truonghanminh21@yahoo.com
Webstie: truonghanminh.com

Phòng tranh Trương Hán Minh
Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906886128
Email: hoa2011vn@gmail.com

Phương Mai Gallery
Địa chỉ: 1A Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39696868
Email: cuong.pmg@gmail.com
Webstie: phuongmaigallery.com

PongDang Gallery
Địa chỉ: SL-41Panorama, 202, Trần Văn Trà, 
P. Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0798669399
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Queen’s Gallery
Địa chỉ: 27/6, đường 17, P. Hiệp Bình Chánh, 
Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0913881864
Email: kimquyenviet@gmail.com

Quỳnh Galerire
Địa chỉ: 118 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38227218
Email: info@galeriequynh.com - Webstie: galeriequynh.com

Sài Gòn Arts Kỳ Long Gallery
Địa chỉ: 35 Đường 103, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903834038 - 028.37425449
Email: villakylong@yahoo.com
Webstie: kylonggallery.com/kylong.com

Sàn Art
Địa chỉ: B6.16,132, Bến Vân Đồn, P.6, 
Q.4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0339811696
Email: hello@sanart.org  - Webstie: san-art.org
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Spring Gallery
Địa chỉ: 1A Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918764222
Email: nguyen5thanh@yahoo.com
Webstie: springgallery.com

Thảo Mộc Gallery
Địa chỉ: 288, B10, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0866757349

Vĩnh Lợi Gallery
Địa chỉ: 41 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, 
Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39303154; 0839304075
Email: Vinhloigallery@gmail.com
Webstie: galerievinhloi.com

Nhà lưu niệm cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi
Địa chỉ: 93B Nguyễn Công Hoan, P.7, Q.Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 038.431913
Email: hannguyen1940@yahoo.com
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Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn
Địa chỉ: 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.Tân Bình, 
Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903829415
Email: tranhautuan357@gmail.com



43

6. TRUNG TÂM TRIỂN LÃM, DOANH NGHIỆP

Trung tâm Thông tin Triển lãm
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM
Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, 
Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839302159 - 02862792106 
Fax: 028.39301732
Website: hiec.org.vn

Công ty Mỹ thuật Nhiếp ảnh Oanh Vũ
Địa chỉ: Số 44 đường số 2, Khu dân cư Sông Giồng, 
P. An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903845250
Email: lamquangnoi61@gmail.com
Webstie: mythuatoanhvu.com
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III. THÀNH PHỐ HUẾ
(Tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC
MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ sở 1: 8 Lý Thường Kiệt, TP. Huế
Cơ sở 2: 2 Lê Quý Đôn, TP. Huế
Điện thoại: 023.43821352 - 023.43823024 - 023.43831567
Website: svhtt.thuathienhue.gov.vn

2. HỘI CHUYÊN NGÀNH

Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;
Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế.
Trực thuộc: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật
Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: 26 Lê Lợi, TP. Huế.
Điện thoại: 023.43823238 ; 023.43837949
Fax: 023.43845002
Email: vannghehue.vn@gmail.com



46

2. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Nghệ thuật Huế
Cơ quan chủ quản: Đại học Huế
Địa chỉ: 10 Tô Ngọc Vân. TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Website: hufa.hueuni.edu.vn

3. BẢO TÀNG

Bảo tàng Mỹ thuật Huế
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao Thừa
Thiên Huế.
Địa chỉ: 15 và 17 Lê Lợi, phường Vĩnh Linh, TP. Huế
Điện thoại: 023.43837411 - 023.43932040 - 023.43834800
Email: baotangmythuathue@gmail.com

Đơn vị trực thuộc:
1. Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng
Địa chỉ: 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Linh, TP. Huế
Email: lebadangartfoundation@gmail.com
Webstie: lebadangartfoundation.com
2. Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị
Địa chỉ: 17 Lê Lợi, phường Vĩnh Linh, TP. Huế
3. Không gian trưng bày Mỹ thuật Huế: đang hình thành
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Bảo tàng Văn hóa Huế
Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Huế
Địa chỉ: 23- 25 Lê Lợi, Huế
Điện thoại: 023.43936543 ; 0983193613
https://www.facebook.com/Baotangvanhoahue

Bảo tàng cổ vật cung đình Huế
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: 03 Lê Trực, phường Thuận Thành, thành phố
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 023.43524 429 - Fax: 023.43522879
Email: baotangcovat@gmail.com
website: baotangcungdinh.vn

Bảo tàng Đồ sứ ký kiều thời Nguyễn
Địa chỉ: 114 Mai Thúc Loan, TP.  Huế
Điện thoại: 0909610853

Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng
Nhà sưu tập Lê Cẩm Tế
Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Thủy Bằng, Hương Thủy,
Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 0935022535



48

5. GALLERY, NHÀ SƯU TẬP, KHÔNG GIAN
SÁNG TẠO

Bội Trân Garden - Vườn Bội Trân
Địa chỉ: Cư Chánh 1, Thủy Bằng, Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3884453
Email: boitrangarden@gmail.com

boitranggallery@gmail.com
Website: boitran.com

Không gian nghệ thuật mới (New Space Art Foundation)
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang,
Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0905768768
Email: thanhhaiart@gmail.com
Website: newspacearts.com

Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam
Địa chỉ: 5 Thạch Hãn, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0935101414 - Email: truchiart@gmail.com
Website: vietnamtrucchiart.com
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IV. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC
MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 17, Trung tâm Hành chính Thành phố, 
24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 023.63821203 ; Fax: 023.63889174
Email: svhtt@danang.gov.vn
Website: vhtt.danang.gov.vn

2. HỘI CHUYÊN NGÀNH

Hội Mỹ thuật TP. Đà Nẵng
Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP. Đà Nẵng
Trực thuộc: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật 
TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 023.63821434, Fax: 023.63519300
Email: vannghedn@gmail.com
Website: vannghedanang.org.vn
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3. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê,
TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 023.63650403 - 023.63827111
Website: duytan.edu.vn

4. BẢO TÀNG

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 78 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 023.63865668
Website: baotangmythuat.danang.gov.vn
Email: btmtdn@danang.gov.vn

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 023.63574801 - 023.63572935
Website: chammuseum.vn
Email: btdkc@danang.gov.vn
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V. THÀNH PHỐ HỘI AN 
(Tỉnh Quảng Nam)

1. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC
MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 02B Trần Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 023.53831686 - Fax: 023.53859879
Email: vhttdlqnam@gmail.com
Website: vhttdlqnam.gov.vn

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân TP. Hội An
Địa chỉ: 12 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 023.53922579
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2. GALLERY, NHÀ SƯU TẬP, KHÔNG GIAN
SÁNG TẠO, DOANH NGHIỆP

Công viên đất nung Thanh Hà
Địa chỉ: Đường Duy Tân, Thành Hà, TP. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 023.53963888 - Fax: 023.53963 889
Website: thanhhaterracotta.com

Nhớ (MEMORY) 
Địa chỉ: 26 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 023.5393495 - 0905141616

Thư họa Gallery
Địa chỉ: 13 Nguyễn Huệ, TP. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 0898192565

Cọ Gallery
Địa chỉ: 18 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 0905606733
Mail: cohoian18@gmail.com
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ARTIST RESIDENCY
Địa chỉ: 665/16 Hai Bà Trưng, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0968138402
Email: sonja@kaysertradegalleries.com

Đức Gallery
Địa chỉ: 47/10 Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0973493066
Email: ducgalleryhoian@gmail.com

Kế Cường - PHOTO GALLERY
Địa chỉ: 43 Trần Phú. TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
0914. 041 742
Email: dangkecuong.photo@gmail.com
Website: dangkecuong.photo.com

Công ty TNHH MTV Mỹ thuật cho ngôi nhà mới
Địa chỉ: 26 Núi Thành, Tân Phú, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0989391486
Email: tronganhartist@gmail.com
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PHẦN II
SỐ LIỆU ĐIỀU TRA

LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM
NĂM 2015, 2016, 2017
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Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg, ngày
08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến
lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt

Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày

27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc ban hành Kế hoạch của ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch để triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg, ngày
08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược
phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn năm 2030. 

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã triển khai nhiệm
vụ xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp
ảnh và triển lãm. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ
liệu, định lượng bằng phiếu điều tra với số liệu thu thập của
ba năm 2015, 2016 và 2017 trên cả ba lĩnh vực mỹ thuật,
nhiếp ảnh và triển lãm. Tổng số phiếu điều tra thu được số
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liệu của 151/205 đơn vị đạt 74% trong đó là số liệu của 53/63
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao)
đạt 84%; 53/65 Hội Văn học nghệ thuật đạt 82% và 45/77
Trường nghệ thuật đạt 58%.

Kết quả khảo sát được xử lý bằng chương trình SPSS 20.0.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành xử lý dữ liệu, thống kê số liệu
theo các chỉ tiêu và lập các biểu đồ, phân tích dữ liệu từ kết
quả thu được ở cả ba lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển
lãm. Kết quả thể hiện ở những phân tích dưới đây:
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I. LĨNH VỰC MỸ THUẬT

1. Tổng số họa sĩ của cả nước
Theo kết quả khảo sát về tổng số họa sĩ của cả nước

trong ba năm có hơn 3000 người. Giữa các năm không có
sự chênh lệch nhiều về tổng số các họa sĩ, cụ thể nếu năm
2015 có 3185 người, đến 2016 chỉ tăng thêm 52 người,
tổng là 3237 người và đến năm 2017 cao hơn với 3279
người. Như vậy, tổng số họa sĩ của cả nước theo các năm
không có sự biến động nhiều, thể hiện ở biểu đồ dưới.

Biểu đồ: Tổng số họa sĩ của cả nước (đơn vị: người)
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2. Cơ cấu giới tính 

Biểu đồ trên cho thấy, nếu chia theo cơ cấu giới tính
của các họa sĩ trong cả nước, kết quả tỷ lệ nam giới cao
hơn so với nữ giới ở tất cả các năm 2015, 2016 và 2017.
Cụ thể, năm 2015 tỷ lệ nam giới là (83.5%) cao gấp gần
5,1 lần nữ giới (16.5%); tương tự năm 2016, tỷ lệ nam
giới (83.3%), nữ giới chỉ có (16.7%); đến năm 2017 tỷ
lệ nữ giới có tăng lên nhưng vẫn thấp hơn so với nam
giới (18.6% so với 81.4%).

Biểu đồ: Cơ cấu giới tính họa sĩ của cả nước (tỷ lệ %)
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3. Cơ cấu độ tuổi của các họa sĩ 

Biểu đồ trên cho thấy nhóm tuổi của các họa sĩ năm
2017 tập trung chủ yếu từ 31- 60 tuổi chiếm tỷ lệ trên
(20.0%). Đặc biệt, nhóm họa sĩ từ 61-70 tuổi chiếm
(17.6%); trên 70 tuổi là (17.0%) và thấp nhất nhóm dưới
30 tuổi chỉ có (2.4%).

Biểu đồ: Cơ cấu độ tuổi của họa sĩ năm 2017 (tỷ lệ %)
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4. Số họa sĩ sinh hoạt trong các Hội

Biểu đồ trên cho thấy, số họa sĩ là hội viên Hội Mỹ
thuật Việt Nam chiếm tỷ lệ trên 50.0% và tăng dần theo
các năm. Năm 2015 có 1806 người (chiếm 56.7%), đến
năm 2016 là 1868 người (chiếm 57.7%) và năm 2017 là
1907 người (chiếm 58.2%). 

Trong tổng số họa sĩ của cả nước, số họa sĩ là hội viên
Hội văn học nghệ thuật tại các địa phương chiếm trên
(40.0%) ở cả ba năm. Tuy nhiên, tỷ lệ các họa sĩ sinh hoạt
trong Hội lại giảm trong những năm gần đây, nếu năm
2015 có (43.5%) họa sĩ sinh hoạt trong Hội, đến năm 2016
thấp hơn (42.3%) và năm 2017 thấp nhất với (41.8%).

Biểu đồ: Số họa sĩ sinh hoạt trong các Hội (đơn vị: người)
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5. Số họa sĩ chia theo các chuyên ngành

Biểu đồ trên cho thấy, phần lớn số họa sĩ của cả nước
thuộc chuyên ngành Hội họa, cả ba năm 2015, 2016,
2017 có trên 2000 họa sĩ. Trong khi đó, số họa sĩ thuộc
chuyên ngành Đồ họa chiếm vị trí thứ hai với trên 500
người ở cả ba năm và thấp nhất là số họa sĩ thuộc chuyên
ngành Mỹ thuật ứng dụng chỉ có trên 100 họa sĩ.

Xét theo từng chuyên ngành, số họa sĩ thuộc chuyên
ngành Hội họa, mỗi năm có tăng thêm, năm 2015 là 2485
họa sĩ, đến năm 2016 là 2525 họa sĩ và năm 2017 cao
nhất với 2568 họa sĩ.

Đối với chuyên ngành Đồ họa, năm 2016 có 519 họa

Biểu đồ: Số họa sĩ chia theo các chuyên ngành (đơn
vị: người)
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sĩ, số họa sĩ thuộc chuyên ngành này tăng 16 người so
với năm 2015 (503 họa sĩ), nhưng đến năm 2017 là 528
họa sĩ, số họa sĩ chuyên ngành Đồ họa tăng ít hơn so với
năm trước.

Ngược lại, số họa sĩ thuộc chuyên ngành Mỹ thuật ứng
dụng năm sau lại giảm hơn so với năm trước, năm 2015
là 197 họa sĩ, năm 2016 giảm còn 193 họa sĩ, đến năm
2017 giảm xuống còn 183 họa sĩ.

Như vậy, số họa sĩ thuộc chuyên ngành Hội họa và Đồ
họa tăng theo các năm, trong khi đó, số họa sĩ thuộc
chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng lại giảm đi.

6. Tổng số nhà điêu khắc của cả nước

Kết quả khảo sát về các nhà điêu khắc của cả nước cao
nhất năm 2016 có tổng số 459 người, năm 2017 là 455
người và thấp nhất năm 2015 là 448 người

Biểu đồ: Tổng số nhà điêu khắc của cả nước (đơn vị: người)
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7. Cơ cấu giới tính của các nhà điêu khắc thuộc Hội
Mỹ thuật Việt Nam

Hiện nay các nhà điêu khắc đang sinh hoạt trong Hội
Mỹ thuật Việt Nam bao gồm cả nam giới và nữ giới. Tuy
nhiên, theo kết quả khảo sát tỷ lệ nam giới cao hơn gấp
nhiều lần nữ giới ở cả ba năm 2015, 2016 và 2017. Tỷ lệ
nam giới trên (89.0%), trong khi đó, tỷ lệ nữ giới chỉ
chiếm trên (10.0%). Giữa các năm không có sự thay đổi
nhiều về cơ cấu giới tính nam và nữ.

Biểu đồ: Cơ cấu giới tính của các nhà điêu khắc thuộc
Hội Mỹ thuật Việt Nam (tỷ lệ %)
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8. Số các nhà điêu khắc thuộc các Hội 

Biểu đồ trên cho thấy, số các nhà điêu khắc là hội viên
Hội Mỹ thuật Việt Nam chiếm tỷ lệ trên 55.0%, cụ thể
năm 2015 có 254 người (chiếm 56.7%), đến năm 2016
là 258 người (chiếm 56.2%) và năm 2017 là 258 hội viên
(chiếm 56.7%). 

Trong tổng số nhà điêu khắc của cả nước, số nhà điêu
khắc là hội viên Hội văn học nghệ thuật tại các địa
phương chiếm trên (40.0%) ở cả ba năm. Trong đó, năm
2016 có (201 người), cao hơn năm 2015 (194 người) và
năm 2017 (197 người).

Biểu đồ: Số các nhà điêu khắc thuộc các Hội (đơn vị: người)
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9. Cơ cấu độ tuổi của các nhà điêu khắc 

Cơ cấu theo độ tuổi của các nhà điêu khắc cho thấy
nhóm tuổi tập trung chủ yếu từ 51- 70 tuổi chiếm trên
(20.0%). Đặc biệt, nhóm từ 61 - 70 tuổi chiếm tỷ lệ cao
nhất với (25.2%); nhóm từ 51 - 60 tuổi là (22.9%); vị trí
thứ ba là nhóm từ 41-50 tuổi chiếm (19.4%). Thấp nhất
nhóm dưới 30 tuổi chỉ có (0.4%). 

Biểu đồ: Cơ cấu độ tuổi của các nhà điêu khắc là
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2017 (tỷ lệ %)
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10. Tổng số các nhà nghiên cứu phê bình mỹ
thuật cả nước

Kết quả thống kê tổng số các nhà nghiên cứu phê bình
mỹ thuật cả nước không nhiều thể hiện ở biểu đồ trên,
năm 2015 là 57 người, đến năm 2016 có 59 người và
năm 2017 là 60 người.

Biểu đồ: Tổng số các nhà nghiên cứu phê bình mỹ
thuật cả nước (đơn vị: người)
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11. Số lượng nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật là
hội viên

Biểu đồ trên cho thấy, số các nhà nghiên cứu phê bình
mỹ thuật là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam chiếm tỷ lệ
trên 70.0%, cụ thể năm 2015 có 42 người (chiếm 73.7%),
đến năm 2016 là 43 người (chiếm 72.9%) và năm 2017 là
43 người (chiếm 71.2%). So với tổng số các nhà nghiên
cứu phê bình mỹ thuật trong từng năm thì tỷ lệ các hội
viên năm sau giảm đi so với năm trước.

Trong tổng số các nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật
của cả nước, số các nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật là
hội viên Hội văn học nghệ thuật tại các địa phương tăng
dần theo từng năm, cụ thể năm 2015 có 15 người, năm
2016 là 16 người và năm 2017 có 17 người. Tuy nhiên, tỷ
lệ gia tăng các năm không lớn.

Biểu đồ: Số lượng nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật
là hội viên (đơn vị: người)
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12. Tổng số giảng viên mỹ thuật tại các trường Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp

Nhìn biểu đồ trên có thể nói tổng số giảng viên mỹ
thuật tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp
giảm theo các năm, năm 2015 có 566 người, đến năm
2016 giảm còn 557 người và năm 2017 chỉ còn tổng số
512 giảng viên.

Biểu đồ: Tổng số giảng viên mỹ thuật tại các trường
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp (đơn vị: người)
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13. Trình độ của các giảng viên mỹ thuật 

Biểu đồ: Số lượng giảng viên mỹ thuật ở các trình độ
(đơn vị: người)
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Đối với đội ngũ giảng viên khối ngành nghệ thuật nói
chung và giảng viên mỹ thuật nói riêng cần nâng cao
trình độ để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng trong giảng
dạy, nghiên cứu khoa học. Việc phát triển đội ngũ giảng
viên ngành mỹ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế là
nhiệm vụ quan trọng của các trường mỹ thuật. Theo kết
quả khảo sát về trình độ của các giảng viên mỹ thuật thể
hiện ở biểu đồ trên.

Cả ba năm có trên 300 giảng viên mỹ thuật có trình
độ Thạc sĩ chiếm phần lớn trên (50.0%) so với các trình
độ khác. Năm 2016 có tới 320 giảng viên mỹ thuật có
trình độ Thạc sĩ cao hơn các năm 2015, 2017. 

Số lượng giảng viên mỹ thuật có trình độ Đại học lại
giảm theo các năm, năm 2015 có 228 giảng viên chiếm
(40.3%), năm 2016 giảm còn 197 giảng viên chiếm
(35.4%) và năm 2017 là 163 giảng viên (31.8%). Trình
độ của giảng viên mỹ thuật có trình độ Cao đẳng chỉ
chiếm tỷ lệ nhỏ thể hiện ở bảng số liệu trên. 

Số lượng giảng viên mỹ thuật có trình độ Tiến sĩ lại
tăng trong hai năm 2016 là 36 giảng viên và năm 2017
có 32 giảng viên.

Như vậy, số lượng giảng viên mỹ thuật có trình độ
Thạc sĩ và Tiến sĩ ngày càng nhiều hơn, trong khi đó,
giảng viên có trình độ Cao đẳng lại giảm đi.
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14. Số lượng khoa đào tạo các ngành nghệ thuật ở
các trường 

Năm 2017, trong tổng số các trường có các khoa đào tạo
ngành nghệ thuật, số lượng trường có khoa Hội họa nhiều
nhất với 17 trường chiếm (25.4%); thứ hai, khoa Thiết kế
đồ họa 13 trường chiếm (19.4%). Thứ ba, số trường có
khoa Thiết kế thời trang 9 với (13.4%). Khoa Điêu khắc là
7 trường, Khoa Đồ họa tạo hình và khoa Lý luận và lịch
sử mỹ thuật có 3 trường. Ngoài ra, số lượng trường có khoa
nghệ thuật khác, thể hiện ở bảng số liệu trên.

Biểu đồ: Số lượng các khoa đào tạo các chuyên ngành
nghệ thuật ở các trường năm 2017 (đơn vị: khoa)
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15. Số lượng trường có các bộ môn chuyên ngành
mỹ thuật

Trong tổng số các bộ môn đào tạo ngành mỹ thuật ở
các trường năm 2017, số lượng trường có bộ môn Thiết
kế đồ họa chiếm số lượng lớn nhất với 12 trường chiếm
(23.1%). Bộ môn Hội họa có 9 trường chiếm (17.3%).
Số trường có bộ môn Thiết kế thời trang 8 với (15.4%).
Số lượng trường có các bộ môn Điêu khắc, Đồ họa tạo
hình và Lý luận và lịch sử mỹ thuật rất thấp thể hiện ở
bảng số liệu trên.

Bảng: Số lượng trường có các bộ môn chuyên ngành
mỹ thuật năm 2017 (đơn vị: bộ môn)
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16. Số lượng trường đào tạo mỹ thuật ở các trình độ

Số lượng các trường đào tạo mỹ thuật ở trình độ Trung
cấp chiếm tỷ lệ cao nhất với 19 trường (39.6%), các
trường đào tạo mỹ thuật ở trình độ Cao đẳng là 14 trường
(29.2%). Số lượng trường đào tạo mỹ thuật ở trình độ
Đại học là 11 trường (22.9%) và Trên đại học ít hơn chỉ
có 4 trường (8.3%). Như vậy, số lượng các trường đào
tạo mỹ thuật trình độ Đại học và Trên đại học vẫn ít hơn
so với các trình độ Trung cấp và Cao đẳng.

Biểu đồ: Số lượng trường đào tạo mỹ thuật ở các trình
độ năm 2017 (đơn vị: trường)
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17. Về chỉ tiêu tuyển sinh ngành mỹ thuật 

Chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên ngành mỹ thuật cả 3 năm
vẫn chiếm số lượng lớn, nhưng giảm dần trong những
năm gần đây, năm 2015 có 2370 chỉ tiêu, năm 2016 giảm
2244 chỉ tiêu và năm 2017 giảm còn 2089 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu tuyển sinh học sinh ngành mỹ thuật năm 2016
nhiều nhất với 850 chỉ tiêu, năm 2015 là 775 chỉ tiêu,
nhưng đến năm 2017 giảm còn 578 chỉ tiêu.         

Chỉ tiêu tuyển sinh học viên cao học ngành mỹ thuật
năm 2016 là 135 chỉ tiêu, năm 2015, 2017 là 120 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh ngành mỹ thuật chỉ
có 15 chỉ tiêu năm 2015, 2017, năm 2016 là 20 chỉ tiêu.

Biểu đồ: Chỉ tiêu tuyển sinh ngành mỹ thuật các năm
(đơn vị: chỉ tiêu)
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18. Số lượng người dự tuyển ngành mỹ thuật ở các
trình độ: 

Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng sinh viên dự tuyển
ngành mỹ thuật ngày càng tăng, năm 2015 có 2456
người, năm 2016 tăng lên 2469 người và cao nhất năm
2017 là 3070 người. 

Số lượng học sinh dự tuyển ngành mỹ thuật năm 2016
cao hơn năm 2015 và 2017 với 569 người, năm 2017
thấp nhất chỉ có 340 người.

Số lượng học viên cao học dự tuyển ngành mỹ thuật
giảm theo năm, năm 2015 là 181 người dự tuyển, đến
năm 2016 có 145 người và năm 2017 chỉ còn 108 người
dự tuyển.

Số nghiên cứu sinh dự tuyển ngành mỹ thuật chỉ có số
lượng nhỏ, năm 2015 là 11 người, năm 2016 là 9 người
và năm 2017 tăng lên 12 người.

Biểu đồ: Số lượng người dự tuyển ngành mỹ thuật ở
các trình độ (đơn vị: người)
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Biểu đồ trên cho thấy, số lượng sinh viên trúng tuyển
ngành mỹ thuật năm 2015 cao nhất có 1586 người, năm 2016
giảm còn 1301 người, năm 2017 lại tăng lên 1339 người.

Số lượng học sinh trúng tuyển ngành mỹ thuật năm
2016 cao nhất với 452 người, năm 2015 thấp nhất chỉ có
289 người và năm 2017 là 312 người.

Số lượng học viên cao học trúng tuyển ngành mỹ thuật
năm 2015 là 101người, năm 2016 cao nhất có 108 người

19. Số lượng người trúng tuyển ngành mỹ thuật ở
các trình độ. 

Biểu đồ: Số lượng người trúng tuyển ngành mỹ thuật
ở các trình độ (đơn vị: người)
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trúng tuyển, năm 2017 giảm xuống chỉ còn 73 người
trúng tuyển.

Số nghiên cứu sinh trúng tuyển ngành mỹ thuật chỉ có
số lượng nhỏ, năm 2015 và năm 2017 có 5 người, riêng
năm 2016 tăng lên 9 người.

20. Về đào tạo giảng viên, cán bộ

Biểu đồ: Số lượng giảng viên, cán bộ được đào tạo,
dự tập huấn (đơn vị: người)



80

Số lượng giảng viên được cử đi học tập ở nước ngoài
giảm dần ở trong 3 năm, năm 2015 là 14 giảng viên, năm
2016 có 10 giảng viên đến năm 2017 chỉ có 7 giảng viên. 

Số lượng cán bộ quản lý ở Sở được dự tập huấn công
tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm do Bộ tổ chức
tăng mạnh trong năm 2017 có 51 cán bộ, năm 2015 có 34
cán bộ, trong khi đó năm 2016 thấp hơn là 24 cán bộ.

Số lượng cán bộ quản lý ở Sở dự tập huấn công tác
quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cấp tỉnh chiếm
phần lớn với 321 cán bộ trong cả ba năm 2015, 2016 và
2017.
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II. LĨNH VỰC NHIẾP ẢNH

1. Tổng số giảng viên nhiếp ảnh tại các trường Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo ngành nhiếp ảnh

Biểu đồ trên cho thấy tổng số giảng viên nhiếp ảnh tại
các trường Đại học, Cao đẳng và Trung  cấp của năm
2015 và năm 2016 là 25 người, năm 2017 giảm một
người với tổng số giảng viên nhiếp ảnh là 24 người.

Biểu đồ: Tổng số giảng viên nhiếp ảnh tại các trường
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp (đơn vị: người)
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2. Trình độ của các giảng viên nhiếp ảnh 
Biểu đồ: Số lượng giảng viên nhiếp ảnh ở các trình

độ (đơn vị: người)

Cả 3 năm số lượng giảng viên nhiếp ảnh có trình độ
Đại học chiếm phần lớn trên (50.0%) so với các trình độ
khác. Tuy nhiên, số lượng giảng viên có trình độ đại học
giảm theo các năm, nếu năm 2015 có 15 giảng viên, năm
2016 có 14 giảng viên, năm 2017 còn 13 giảng viên.

Số lượng giảng viên nhiếp ảnh có trình độ Thạc sĩ
chiếm tỷ lệ trên (30.0%) trong 3 năm 2015, 2016 và 2017.

Số lượng giảng viên nhiếp ảnh có trình độ Cao đẳng
chỉ có 1 người cả ba năm từ 2015 đến 2017.

Số lượng giảng viên nhiếp ảnh có trình độ Tiến sĩ chỉ
có 1 người cả ba năm từ 2015 đến 2017.
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4. Tổng số nghệ sĩ nhiếp ảnh của cả nước

Số nghệ sĩ nhiếp ảnh của cả nước tăng dần theo các
năm và với số lượng trên 2000 người, cụ thể năm 2015
có 2306 nghệ sĩ nhiếp ảnh, đến năm 2016 tăng lên là 2348
nghệ sĩ, đặc biệt năm 2017 cao nhất với 2544 nghệ sĩ.

Biểu đồ: Tổng số nghệ sĩ nhiếp ảnh của cả nước theo
các năm (đơn vị: người)
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5. Cơ cấu giới tính 

Theo kết quả khảo sát tỷ lệ nam giới cao hơn gấp
nhiều lần nữ giới ở cả ba năm 2015, 2016 và 2017 với tỷ
lệ nam giới trên (90.0%), trong đó cao nhất năm 2016 có
tới (93.4%) nam giới. Tỷ lệ nữ giới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ
dưới (8.0%). Giữa các năm không có sự thay đổi nhiều
về cơ cấu giới tính nam và nữ.

Biểu đồ: Cơ cấu giới tính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh
cả nước theo các năm (tỷ lệ %)
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6. Số nghệ sĩ nhiếp ảnh là hội viên các Hội

Biểu đồ trên cho thấy, số nghệ sĩ nhiếp ảnh là hội viên
Hội văn học nghệ thuật tại các địa phương chiếm tỷ lệ
trên 55.0%, cụ thể năm 2015 có 1328 người (chiếm
57.6%), năm 2016 là 1332 người (chiếm 55.9%) đến
năm 2017 tăng lên với 1478 hội viên (chiếm 58.1%). 

Trong tổng số nghệ sĩ nhiếp ảnh của cả nước, số nghệ
sĩ nhiếp ảnh là hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
chiếm trên (40.0%) ở cả ba năm. Số lượng các nghệ sĩ
nhiếp ảnh cả nước tăng dần theo các năm: năm 2015 là
978 nghệ sĩ, năm 2016 có 1052 nghệ sĩ và đến năm 2017
tăng lên 1066 nghệ sĩ. 

Bảng: Số nghệ sĩ nhiếp ảnh sinh hoạt tại các Hội theo
các năm (đơn vị: người)
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Cơ cấu theo độ tuổi của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cho thấy
nhóm tuổi tập trung chủ yếu từ 51-70 tuổi. Đặc biệt,
nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh từ 51-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao
nhất với (31.7%); nhóm 61-70 tuổi là (25.3%); thứ ba là
nhóm từ 41-50 tuổi chiếm (18.3%). Thấp nhất nhóm
dưới 30 tuổi chỉ có (1.1%). 

7. Cơ cấu độ tuổi của các nghệ sĩ nhiếp ảnh 

Biểu đồ: cơ cấu độ tuổi
của các nghệ sĩ nhiếp ảnh
năm 2017 (tỷ lệ %)
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Theo kết quả khảo sát về tổng số nhà nghiên cứu lý
luận phê bình nhiếp ảnh của cả nước có 37 người năm
2015, năm 2016 và năm 2017 là 40 người.

8. Tổng số nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh 

Biểu đồ: Tổng số nhà nghiên cứu lý luận phê bình
nhiếp ảnh (đơn vị: người)
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Biểu đồ trên cho thấy, nhà nghiên cứu lý luận phê bình
nhiếp ảnh là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
chiếm tỷ lệ trên (80.0%), cụ thể năm 2015 có 32 người
(chiếm 86.5%), năm 2016 và năm 2017 tổng số là 35
người (chiếm 87.5%).

Trong cả ba năm 2015, 2016 và 2017 số nhà nghiên
cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh là hội viên Hội văn học
nghệ thuật tại các địa phương là 5 người

9. Số lượng nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp
ảnh là hội viên các Hội 

Biểu đồ: Số lượng nhà nghiên cứu lý luận phê bình
nhiếp ảnh là hội viên các Hội (đơn vị: người)
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Theo bảng thống kê số lượng trường có các khoa đào
tạo lĩnh vực nhiếp ảnh tổng là 17 trường, trong đó số
trường có khoa Nhiếp ảnh nhiều nhất với 6 trường, khoa
Ảnh báo chí có 4 trường, khoa Ảnh nghệ thuật 3 trường
và một số trường có các khoa về đào tạo các ngành liên
quan lĩnh vực nhiếp ảnh khác là 4 trường.

10. Số lượng trường có các khoa đào tạo lĩnh vực
nhiếp ảnh

Bảng: Số lượng trường có các khoa đào tạo lĩnh vực
nhiếp ảnh năm 2017
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11. Số lượng trường đào tạo nhiếp ảnh ở các trình độ

Số lượng các trường đào tạo nhiếp ảnh ở trình độ Đại
học là 5 trường, chiếm (45.5%), các trường đào tạo
ngành nhiếp ảnh trình độ Cao đẳng 3 trường (27.3%). Số
lượng trường đào tạo ngành nhiếp ảnh trình độ Trên đại
học ít hơn chỉ có 2 trường (18.1%). Chỉ có 1 trường đào
tạo nhiếp ảnh trình độ Trung cấp chiếm (9.1%).

Biểu đồ: Số lượng trường có đào tạo nhiếp ảnh ở các
trình độ năm 2017
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Số cán bộ làm công tác quản lý mỹ thuật nhiếp ảnh ở
địa phương trên 100 người ở cả 3 năm 2015, 2016 và
2017. Số này có tăng theo năm nhưng không đáng kể,
đến năm 2017 là 105 người.

12. Số cán bộ làm công tác quản lý mỹ thuật,
nhiếp ảnh ở địa phương

Biểu đồ: Số cán bộ làm công tác quản lý mỹ thuật,
nhiếp ảnh ở địa phương theo các năm (đơn vị: người)
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Trong tổng số cán bộ mỹ thuật, nhiếp ảnh ở địa
phương, năm 2015 và 2016 có 48 cán bộ chuyên trách,
đến năm 2017 tăng lên 50 cán bộ. Số cán bộ mỹ thuật,
nhiếp ảnh kiêm nhiệm ở địa phương cũng tăng theo năm,
nếu năm 2015 là 49 cán bộ, đến năm 2016 là 50 cán bộ
và năm 2017 có 51 cán bộ. Ngoài ra, cả ba năm 2015,
2016 và 2017 có 4 cán bộ mỹ thuật, nhiếp ảnh ký hợp
đồng thời vụ.

13. Số cán bộ mỹ thuật, nhiếp ảnh ở địa phương 

Biểu đồ: Số cán bộ mỹ thuật, nhiếp ảnh ở địa phương
(đơn vị: người)
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Về trình độ của các cán bộ làm công tác quản lý mỹ
thuật, nhiếp ảnh ở địa phương cả 3 năm đa phần có trình
độ Đại học với hơn 90 người, chiếm tỷ lệ trên (90.0%),
năm 2017 có 95 cán bộ làm công tác quản lý mỹ thuật,
nhiếp ảnh có trình độ đại học, cao hơn so với hai năm
2015 và 2016. 

Số cán bộ có trình độ trên Đại học tăng theo năm, nếu
như năm 2015 có 5 cán bộ, đến 2016 là 6 cán bộ và năm
2017 là 7 cán bộ. Số cán bộ có trình độ Trung cấp và Cao
đẳng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, thể hiện ở bảng số liệu trên.

14. Trình độ của các cán bộ làm công tác quản lý
mỹ thuật, nhiếp ảnh ở địa phương

Biểu đồ: Trình độ của các cán bộ làm công tác quản
lý mỹ thuật, nhiếp ảnh ở địa phương (đơn vị: người)



Biểu đồ trên cho thấy đã có nhiều triển lãm hội chợ
nghệ thuật trong cả nước được tổ chức từ năm 2015 đến
năm 2017 với trên 500 cuộc triển lãm. Năm 2016 có 592
cuộc triển lãm hội chợ nghệ thuật được tổ chức, cao hơn
năm 2015 là 567 cuộc triển lãm. Năm 2017 số triển lãm
hội chợ nghệ thuật trong cả nước giảm xuống chỉ còn
516 cuộc triển lãm.
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III. LĨNH VỰC TRIỂN LÃM

1. Số lượng trung tâm triển lãm, nhà triển lãm
trong cả nước: Theo kết quả khảo sát có tổng 43 trung
tâm triển lãm, nhà triển lãm trong cả nước.

2. Tổng số các cuộc triển lãm hội chợ nghệ thuật
trong cả nước

Biểu đồ: Tổng
số triển lãm hội
chợ nghệ thuật
trong cả nước 
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3. Số tác phẩm, sản phẩm, hiện vật tham gia triển
lãm hội chợ

Biểu đồ trên cho thấy, số tác phẩm tham gia triển lãm
hội chợ năm 2015 là 99.582 tác phẩm. Năm 2016 số tác
phẩm tham gia triển lãm hội chợ giảm xuống còn 86.854
tác phẩm. Đặc biệt, năm 2017 số tác phẩm tham gia triển
lãm hội chợ lại tăng đột biến cao gấp hơn 1,6 lần năm
2016 với tổng số 140.385 tác phẩm. Như vậy, những năm
2015, 2016 số tác phẩm tham gia triển lãm hội chợ còn
thấp, nhưng những năm gần đây số tác phẩm tham gia
triển lãm hội chợ đã tăng lên.

Biểu đồ: Số tác phẩm, sản phẩm, hiện vật tham gia
triển lãm hội chợ (đơn vị: tác phẩm)
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4. Số tác giả, đơn vị tham gia triển lãm hội chợ

Kết quả thống kê, số tác giả, đơn vị tham gia triển lãm
hội chợ năm 2015 cao hơn so với năm 2016 và 2017 là
15.740 tác giả. Năm 2016 số tác giả tham gia triển lãm
hội chợ thấp nhất có 12.790 tác giả. Năm 2017 số tác giả
tham gia triển lãm hội chợ tăng hơn so với năm 2016,
nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2015 là 14.002 tác giả.
Có thể nói trong khoảng thời gian nghiên cứu tập hợp số
liệu, tiến hành khảo sát, số tác giả tham gia triển lãm hội
chợ không đồng đều ở các năm.

Biểu đồ: Số tác giả, đơn vị tham gia triển lãm hội chợ
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5. Số lượng người xem triển lãm

Biểu đồ trên cho thấy, số lượng người đến xem triển
lãm hội chợ nghệ thuật tăng dần theo các năm với hơn 2
triệu lượt người. Năm 2015 số lượng người đến xem triển
lãm hội chợ là 2.467.839 người. Đến năm 2016 tăng lên
với 2.553.829 người.  Đặc biệt, năm 2017 số lượng người
đến xem triển lãm hội chợ nghệ thuật cao hơn so với hai
năm 2015 và 2016 với 2.720.423 người.

Biểu đồ: Số lượng người đến xem triển lãm 
(đơn vị: người)



6. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh mỹ thuật,
nhiếp ảnh, triển lãm cả nước
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Theo kết quả thống kê cả nước có 20.719 doanh nghiệp
kinh doanh mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Cụ thể số lượng
các doanh nghiệp kinh doanh theo các lĩnh vực thể hiện ở
biểu đồ trên:

Biểu đồ trên cho thấy, số lượng doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thiết kế chiếm tỷ lệ cao nhất là 13.036 doanh
nghiệp. Thứ hai, số lượng doanh nghiệp kinh doanh hoạt
động sáng tác giải trí là 1.861 doanh nghiệp; Thứ ba, số lượng
doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tác phẩm 1.757. Số doanh
nghiệp kinh doanh hoạt động nhiếp ảnh thấp hơn là 1.684.
Chỉ có 945 doanh nghiệp kinh doanh giáo dục văn hóa nghệ
thuật. Bên cạnh đó, có 1.436 doanh nghiệp kinh doanh các
lĩnh vực khác.

Biểu đồ: Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh theo các
lĩnh vực 
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Theo thống kê trong tổng số hộ kinh doanh các lĩnh
vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, số hộ kinh doanh
hoạt động nhiếp ảnh chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.956 hộ
chiếm (48.9%). Số lượng hộ kinh doanh bán lẻ là 1.010
hộ (25.2%). Số lượng hộ kinh doanh hoạt động thiết kế
chiếm (14.9%) với 599 hộ. Số lượng hộ kinh doanh hoạt
động sáng tác giải trí chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ dưới (10.0%),
đặc biệt, số hộ kinh doanh giáo dục văn hóa nghệ thuật
chỉ có 65 hộ chiếm (1.6%).

7. Số lượng hộ kinh doanh mỹ thuật, nhiếp ảnh,
triển lãm cả nước

Biểu đồ: Số lượng hộ kinh doanh các lĩnh vực mỹ
thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (đơn vị: hộ kinh doanh)
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